BÀI TẬP TOÁN LỚP 1
Câu 1: Tính 

	1 + 5 =
	1 + 3 =
	1 + 4 =

	2 + 3 =
	2 + 6 =
	2 + 8 =

	3 + 6 =
	3 + 7 =
	3 + 2 =

	4 + 5 =
	4 + 2 =
	4 + 1 =

	5 + 1 =
	5 + 2 =
	5 + 4 =

	6 + 2 =
	6 + 3 =
	6 + 4 =

	7 + 1 =
	7 + 3 =
	7 + 2 =

	8 + 1 =
	8 + 2 =
	8 + 0 =

	9 + 0 =
	9 + 1 =
	9 + 2 =


	10 + 2=
	10 + 0 =
	10 + 6 =

	11 + 2 =
	11 + 3 =
	11 + 6 =

	Câu 2. TÍNH
	
	

	6 - 2 =
	4 - 1 =
	5 - 3 =

	3 - 1 =
	2 - 1 =
	5 - 3=

	4 - 2 =
	4 - 3 =
	6 - 3 =

	5 - 2 =
	5 - 0 =
	7 - 3 =

	8 - 5 =
	9 - 4 =
	7 - 6 =

	10 - 6 =
	8 - 6 =
	6 - 5 =

	4 - 3 =
	7 - 3 =
	9 - 7 =

	3 - 3 =
	8 - 4 =
	9 - 3 =

	5 - 1 =
	7 - 6 =
	8 - 8 =

	2 - 2 =
	9 - 5 =
	8 - 0 =

	3 - 1 =
	7 - 7=
	5 - 3 =

	Câu 3. TÍNH
	
	

	6 - 2 =
	1 + 5 =
	7 - 7=

	5 + 2 =
	7 - 6 =
	4 + 3 =

	9 - 5 =
	7 + 1 =
	7 + 3 =

	2 + 0 =
	3 + 5 =
	5 - 2 =

	8 + 2 =
	2 - 1 =
	6 - 5 =

	4 - 4 =
	6 + 3 =
	8 - 6 =

	7 - 3 =
	5 + 2 =
	6 - 4 =

	3 + 6 =
	9 - 4 =
	7 - 3 =

	7 + 2 =
	6 + 4 =
	10 + 0 =

	9 - 5 =
	4 + 2 =
	5 +4 =

	3 + 6 =
	6 + 1=
	8 - 2 =

	Câu 4. Khoanh vào số nhỏ nhất

	8, 4, 10, 12 , 9
	11, 18, 19, 8
	16, 13, 14, 20

	3, 6, 9, 8, 12
	12, 11, 10, 15
	6, 9, 10, 1, 8

	Câu 5. Khoanh vào số lớn nhất

	12, 11, 10, 15
	8, 4, 10, 12, 9
	3, 6, 9, 8, 12

	6, 9, 10, 1, 8
	16, 13, 14, 20
	11, 18, 19, 8

	Câu 6. Điền <, >, =
	
	

	5 □ 6
	10 □ 15
	3 □ 3

	5 + 3 □ 6 - 2
	9 □ 9
	5 □ 5+2

	12 □ 14
	18 □ 13
	2 + 5 □ 7 + 1

	4 + 4 □ 6 + 3
	10 □ 8
	4 □ 0

	11 + 1 □ 8
	12 □ 10
	8 - 3 □ 5


Câu 7. Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:
Đoạn AB dài 4cm: ……………………………………............

Đoạn AC dài 6cm: ……………………………………………

Đoạn BC dài 10 cm:…………………………………………

Đoạn AB dài 12 cm: …………………………………………

Câu 8. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn
8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

8. 4, 6, 7, 5, 2:……………………………………
Câu 9. Tính

	1 +……= 5
	3 +……= 6
	4 +….= 5

	….+ 2 = 6
	….+ 1 = 3
	…..+ 3 = 5

	3 +….= 9
	6 +……= 8
	4 +….= 10

	….+ 1 = 4
	….+ 8 = 9
	…..+ 2 = 6


Câu 10. Tính

12 + 3


15 + 4



                    16 + 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15 + 2
12 + 6
         11 + 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 + 4
 14 + 2

11 + 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12 + 5
11 + 8

14 + 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 + 5
13 + 6
       15 + 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 12. Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 13. Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 14. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 15. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 16. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 17. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ mua thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu bút chì?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Bài 18. Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 1 chục  lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Bài 19. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bài 20. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 2 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..


